BÀI ÔN THỨ TƯ (17/2/2021)
1. Tập đọc:
Các em đọc các bài đọc tuần 19, 20, 21và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 2:
· Bốn anh tài (trang 4, 13)
· Chuyện cổ tích về loài người  (trang 9)
· Trống đồng Đông Sơn (trang 17)
· Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (trang 21)
· Bè xuôi sông La (trang 26)

2. Chính tả:
Chép chính tả:
· Bài “ Bè xuôi sông La” . (trang 26 SGK TV tập 2)

3. Toán:

1. Đặt tính rồi tính:
245620 + 19507	300000 - 9876	629540 - 38531	793757 + 5267
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
   5957 x 34           954 x 805                     23520 : 56	                           54322 : 346 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
2. Tính bằng cách thuận tiện:







a. 12347 + 23455 + 76545 ….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
b. 4 x 423 x 25 =………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
      c.769 x 85 – 769 x 75 =………………………………………………………………….
           ………………………………………………………………………………………..

3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m.  Tính diện tích của thửa ruộng đó.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. Tìm x:
     84625 : x = 25	x  :  34  = 7146                 982205 – x = 1302
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................... ……………………................................................
Phần I. Trắc nghiệm 
Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Phân số chỉ số phần đã tô màu là:
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Câu 2. Tử số và mẫu số của phân số  lần lượt là:
      A. 11 và 6
      B. 6 và 11
      C. 6 và 17
      D. 17 và 11
Câu 3. Số 6 được viết dưới dạng phân số là:
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Câu 4. Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 1là:
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Câu 5. Chia đều 3 lít nước mắm vào 4 chai. Mỗi chai có…… lít nước mắm.
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Câu 6. Đáp án sai là:
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Phần II. Tự luận 
Câu 1  Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Câu 2  Viết mỗi phân số dưới dạng thương rồi tính các giá trị của thương
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3:  Viết 4 phân số bằng phân số 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………














ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ (17/02/2021)
    1.Kết quả:
245620 + 19507 = 265127	300000 – 9876 = 290124
        629540 – 38531 = 591009                                   793757 + 5267 = 799024
        5957 x 34 = 202538                                              954 x 805 = 767970
         23520 : 56 = 420                                                  54322 : 346 =  157

     2. Tính bằng cách thuận tiện:
a.12347 + 23455 + 76545 = 12347 +(23455 + 76545)
                        = 12347 + 100000 = 112347
b.4 x 423 x 25 = 423 x (4 x 25) = 423 x 100 = 42300
c.769 x 85 – 769 x 75 = 769 x ( 85 – 75) = 769 x 10 = 7690
     3.                                   Giải
Nửa chu vi thửa ruộng HCN là:
        530 : 2 = 265 (m)
Chiều dài thửa ruộng HCN là:
       (265 + 47 ) : 2 = 156 (m)
Chiều rộng thửa ruộng HCN là:
  (265 – 47 ) : 2 = 109 (m) hoặc 265 – 156 = 109 (m)
Diện tích thửa ruộng HCN là:
      156 x 109 = 17004 (m2)
           Đáp số : 17004 m2
  4.Tìm x:
a.84625 : x = 25                                        b.x : 34 = 7146
               x = 84625 : 25                                x        = 7146 x 34
                x = 3385                                        x          = 242964

c. 982205 – x = 1302
                   x = 982205 - 1302
                   x = 980903



Phần I. Trắc nghiệm 
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Phần II. Tự luận 
Câu 1 
1) >      2) <      3) <      4) =      5) <      6) <
Câu 2 
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]
Câu 3 : 4 phân số bằng  là :
[image: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)]





BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM (18/02/2021)
1. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu sau:
a.Chúng tôi cùng chơi với nhau vui vẻ.
- danh từ :…………………………………………………….
- động từ :…………………………………………………….
- tính từ :……………………………………………………..
b.Đàn bướm bay lượn quanh hoa cải vàng.
- danh từ :…………………………………………………….
- động từ :…………………………………………………….
- tính từ :………………………………………………………
2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a.Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
- Chủ ngữ :…………………………………………………………………….
- Vị ngữ :……………………………………………………………………….
b.Từ ngày học võ, em thấy sức khỏe tốt hơn và tinh thần sảng khoái hơn.
- Chủ ngữ:…………………………………………………………………….
- Vị ngữ:……………………………………………………………………….
c.Nhà nghèo, Hiền không được tới trường.
- Chủ ngữ:…………………………………………………………………….
- Vị ngữ:……………………………………………………………………….

           3. a. Đặt 1 câu hỏi thể hiện sự yêu cầu, mong muốn:

              ………………………………………………………………………………….

              b.Kể tên các trò chơi rèn luyện trí tuệ:………………………………………

               …………………………………………………………………………………

               c.Kể tên các trò chơi rèn luyện sự khéo léo:………………………………..

                 ………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ NĂM (18/02/2021)
1. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu sau:
a.Chúng tôi cùng chơi với nhau vui vẻ.
- danh từ : Chúng tôi
- động từ :  chơi
- tính từ :  vui vẻ
b.Đàn bướm bay lượn quanh hoa cải vàng.
- danh từ :  Đàn bướm, hoa cải
- động từ :  bay, lượn
             - tính từ :     vàng
2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a.Ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.
- Chủ ngữ : cờ đỏ sao vàng
- Vị ngữ : phấp phới bay trên những con tàu lớn
b.Từ ngày học võ, em thấy sức khỏe tốt hơn và tinh thần sảng khoái hơn.
- Chủ ngữ:  em
- Vị ngữ:  thấy sức khỏe tốt hơn và tinh thần sảng khoái hơn.
c.Nhà nghèo, Hiền không được tới trường.
- Chủ ngữ: Hiền
             - Vị ngữ:  không được tới trường
           3. a. Đặt 1 câu hỏi thể hiện sự yêu cầu, mong muốn:

              VD: Em có thể ra ngoài chơi cho anh học bài được không?

              b.Kể tên các trò chơi rèn luyện trí tuệ: cờ vua,cờ tướng, xếp hình, ô ăn quan...

               c.Kể tên các trò chơi rèn luyện sự khéo léo: lò cò, đá cầu, nhảy dây,đá banh...

               

BÀI TẬP ÔN THỨ SÁU (19/02/2021)
       1.Tính :
a.  95 + 11 x 206	   b.   95 x 11 + 206	           c.    95 x 11 x 206
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................         d.8064 : 64 x 37	  e.  46857 + 3444 :28	         g.  601759 – 1988 : 14
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2.Tìm y:
a. y : 13 = 205             b. 40 x y = 14000                 c.  15 x y = 1800
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
   3.Điền số:

a.3 km 5m =	…..m
      c.7030000 mm =…..	   m

   b.670 hm 17m =	…….. m
          d.418m2= . . ..………cm2

4. Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần thứ hai bán được gấp đôi tuần đầu, tuần thứ ba bán được nhiều hơn tuần thứ hai 64m.Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải,biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

..........................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ SÁU (19/02/2021)
    1.Tính:
a.95 + 11 x 206  = 95 + 2266 = 2361             c.95 x 11 x 206  = 1045 x 206 = 215270
        b.95 x 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251            d.8064 : 64 x 37 = 126 x 37 = 4662
        e.46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123               g.601759 – 1988 : 14 = 601759 - 142
                                         = 46980                                                             =  601617

     3. Điền số:
a.3km 5m =  3005m                           c.670hm 17m = 67017m
b.7030000mm = 7030 m                    d.418m2 =  4180000 cm2
     4.                                   Giải
Tuần thứ 2 cửa hàng bán được là:
        319 x  2 = 638 (m)
Tuần thứ 3 cửa hàng bán được là:
       638  + 64 = 702 (m)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:
       (319 + 638 + 702) : 21 = 79 (m)
           Đáp số : 79 m
  2.Tìm y:
a. y : 13 = 205                                        b.40 x y = 14000
    y         = 205 x 13                                          y = 14000 : 40
    y        = 2665                                                y  = 350

c.  15  x  y = 1800
               y = 1800 : 15
               y =  120







BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4

I/Choose the correct answer 

1. I go to school ……. 6.30 amd .
   

a. on 	b. to 	c. by 	d.     at
2. I’m ………. I’d like some noodles.
a. hungry 	b. thirsty 	c. hurry 	d. angry
3. What ………….is the board? Green
a. subject 	b. colour	c. animal	d.time
4. I'm ..... America.
a. from	b. a	 c. in	d. too
5. There .... two boys in my class
a. is 	b. many 	c. are 	d. isn't
6. I .... two cats.
a has 	b. haven't  	c. hasn't	 d. have
7. The box .... blue
a. are 	b. aren't	 c. is 	d. this
II/ Circle the odd-one-out. Write. 

1. cow     house     flower	______house__
2. clown    cow    round	______________
3. flower   house   mouse	______________
4. round   clown   house	______________
III/ Write the words in the correct boxes.

 brown / out / down / clown / shout / house / round / flower


Bbrown












IV/ Look and write
      [image: ]               [image: ][image: ]             [image: ]
1/ He’s snorkeling .         2/ They’re_________.   3/ We’re __________.   4/ He’s__________.    
	V/ Underline the correct words.
	
	

	Tim
	What time (1) do you / does you / you do get up on Saturdays?

	Carl
	I (2 )get up / gets up / getting up at eight o’clock. But my brother Simon

	
	(3) get up / getting up / gets up at nine o’clock. He’s very lazy.

	Tim
	(4) Doing / Does / Do your friends go to the park on Saturdays?

	Carl
	Yes, they (5) don’t / do / does. We (6 )plays / playing / play soccer there. But my

	
	sister (7) doesn’t / do / don’t come.

	Tim
	What (8) do / does / don’t she do?

	Carl
	My mom and my sister (9 )does / do / don’t the food shopping

	
	together on Saturdays.

	
	


VI/Arrange words to make meaningful sentences

  1. get I/ up /at 7:30./ Every day
    Every day I get up at 7:30
  2. I /a  /shower./ First,/ have
     ______________________________
  3. breakfast /After /brush  I / teeth./ my 
    ______________________________
  4. go I to at school 7:00. Finally,

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4

I/Choose the correct answer 

2.a  3.b   4.a  5.c  6.d  7.c

II. Circle the odd-one-out. Write. 

2. round     3.flower     4. clown

III/ Write the words in the correct boxes.
 

out
shout
house
round
brown
down
clown
flower









IV/ Look and write
                                
 2/  kayaking.       3.  sailing.           4./ surfing.

 V/ Underline the correct words.
2. get up      3.gets up         4.Do         5.do          6.play      7.doesn’t   8.does  9.go
VI/Arrange words to make meaningful sentences

    2. First, I have a shower 
.   3.After breakfast   I brush my teeth
   4  Finally,I go to at school 7:00. 
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